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A. NỘI DUNG ÔN TẬP
Học sinh ôn tập nội dung kiến thức thuộc các bài:
- Bài 7: Ứng phó với tình huống nguy hiểm.
- Bài 8: Tiết kiệm.
- Bài 9: Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Bài 10: Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.
- Bài 11: Quyền cơ bản của trẻ em.
B. DẠNG BÀI: Trắc nghiệm (70%), tự luận (30%)
1. Trắc nghiệm
- Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
- Trắc nghiệm đúng/sai
2. Tự luận
C. BÀI TẬP MINH HỌA
PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn 
Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước đáp án mà em cho là đúng.
Câu 1: Thế nào là tình huống nguy hiểm?
A. Tình huống nguy hiểm là những tình huống có thể gây ra những tổn hại về thể chất, tinh thần cho con người và xã hội.
B. Tình huống nguy hiểm là tham gia giao thông.
C. Tình huống nguy hiểm là những hoạt động vui chơi ngoài trời.
D. Tình huống nguy hiểm là những hoạt động thể dục, thể thao.
Câu 2: Số điện thoại Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em là: 
A. 112                   B. 113                      C. 114                       D. 111
Câu 3: Khi có sự việc nguy hiểm cần trình báo khẩn cấp đến công an, em cần gọi tới số điện thoại:
A. 111                   B. 112                  C. 113                   D. 114
Câu 4: Việc ứng phó với các tình huống nguy hiểm xung quanh có ý nghĩa:
A.Tránh được các tình huống nguy hiểm có thể xảy ra, bảo vệ bản thân và gia đình.
B. Có thể xử lí khi gặp tình huống nguy hiểm.
C. Không biết cách xử lí khi gặp tình huống nguy hiểm.
D. Biết được đó là tình huống nguy hiểm.
Câu 5: Đường dây hỗ trợ trẻ em là:
A. 18001502            B. 18001567            C. 18001505          D. 18001098
Câu 6: Một số tình huống nguy hiểm thường gặp là gì?
A. Bão, lũ lụt, bắt cóc.
B. Đi đến nhà bạn học nhóm.
C. Học buổi sáng, buổi chiều đến trường tập văn nghệ cùng các bạn.
D. Đi học từ nhà đến trường, không la cà, tụ tập dọc đường.
Câu 7: Đối lập với tiết kiệm là ?
A. Xa hoa, lãng phí.                             B. Cần cù, chăm chỉ.
C. Cẩu thả, hời hợt.                              D. Trung thực, thẳng thắn.

Câu 8: Tiết kiệm là sử dụng một cách hợp lý, đúng mức:
A. Của cải vật chất, thời gian, sức lực.                 B. Tiền bạc, danh dự, nhân phẩm.
C. Lời ăn, tiếng nói.                                              D. Suy nghĩ, tình cảm.
Câu 9: Tiết kiệm thể hiện điều gì ở con người?
A. Sự quý trọng thành quả lao động.         B. Con người phóng khoáng.
C. Người biết tận hưởng cuộc sống.          D. Người chi tiêu keo kiệt.
Câu 10: Tiết kiệm sẽ giúp chúng ta?
A. Làm giàu cho bản thân gia đình và đất nước.          B. sống có ích.
C. yêu đời hơn .                                                             D. tự tin trong công việc.
Câu 11: Ngoài việc tiết kiệm về tiền của, theo em chúng ta cần tiết kiệm:
A. Sức lực.           B. Nhân phẩm.        C. Lời nói.         D. Danh dự.
Câu 12: Việc làm nào sau đây không thể hiện tính tiết kiệm?
A. Buổi sáng đi học còn buổi chiều thì ở nhà xem phim.
 B. Tắt thiết bị điện khi không cần thiết.
C. Sử dụng hợp lí nước sạch, tiền bạc.
D. Bảo quản đồ dùng học tập cẩn thận.
Câu 13: Công dân là:
A. Người dân của một nước, có các quyền và nghĩa vụ được pháp luật qui định.
B. Người dân của một nước, được hưởng tất cả các quyền theo pháp luật qui định.
C. Người dân của một nước, phải làm tất cả các nghĩa vụ được pháp luật qui định.
D. Người dân của nhiều nước, có các quyền và nghĩa vụ được pháp luật qui định
Câu 14: Công dân là người dân của một nước, theo qui định của pháp luật:
A. Được hưởng quyền và làm nghĩa vụ.     B. Phải có trách nhiệm với cộng đồng.
C. Phải có nghĩa vụ với cộng đồng.               D. Được hưởng tất cả quyền mình muốn.
Câu 15: Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là người có quốc tịch:
A. Nhiều nước.       B. Nước ngoài.             C. Quốc tế.            D. Việt Nam.
Câu 16: Quốc tịch là: 
A. Căn cứ xác định công dân của một nước.
B. Căn cứ xác định công dân của nhiều nước.
C. Căn cứ xác định công dân của nước ngoài.
D. Căn cứ để xác định công dân đóng thuế.
Câu 17: Quốc tịch là căn cứ xác định công dân của một nước, thể hiện mối quan hệ giữa:
A. Nhà nước và công dân nước đó.          B. Công dân và công dân nước đó.
C. Tập thể và công dân nước đó.              D. Công dân với cộng đồng nước đó.
Câu 18: Công dân là người dân của một nước, có các quyền và nghĩa vụ theo:
A. Tập tục qui định.                                 B. Pháp luật qui định.
C. Chuẩn mực của đạo đức.                    D. Phong tục tập quán.
Câu 19: Người nào dưới đây không phải là công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
A. Trẻ em sinh ra ở Việt Nam có cha mẹ là người không quốc tịch nhưng có nơi thường trú tại Việt Nam.
B. Người nước ngoài đã nhập quốc tịch Việt Nam.
C. Người không quốc tịch, sống và làm việc ở Việt Nam.
 D. Trẻ em sinh ra ở Việt Nam, có mẹ là người Việt Nam và cha không rõ là ai.
Câu 20: Trường hợp nào dưới đây là công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
A. Bố mẹ H là người Nga đến Việt Nam làm ăn sinh sống.
B. Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ở Việt Nam mà không rõ cha mẹ là ai.
C. Ông X là chuyên gia nước ngoài làm việc lâu năm tại Việt Nam.
D. Con của bà Z có quốc tịch Mĩ sống ở Việt Nam, bố chưa rõ là ai.
Câu 21: Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng về khái niệm “quyền cơ bản của công dân”?
A. Là những lợi ích cơ bản mà công dân được hưởng.
B. Những quyền của công dân được nhà nước bảo vệ.
C. Những quyền của công dân được quy định trong Hiến pháp và pháp luật.
D. Những việc mà công dân phải thực hiện theo quy định trong Hiến pháp.
Câu 22: Nội dung nào dưới đây không thuộc nhóm quyền chính trị cơ bản của công dân Việt Nam?
A. Quyền bầu cử, ứng cử vào các cơ quan nhà nước.
B. Quyền tham gia quản lí nhà nước.
C. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể.
D. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.
Câu 23: Nội dung nào dưới đây thuộc nhóm quyền dân sự của công dân Việt Nam?
A. Quyền tự do đi lại và cư trú.            B. Quyền được đảm bảo an sinh xã hội.
C. Quyền tự do kinh doanh.                 D. Quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí.
Câu 24: Nội dung nào dưới đây thuộc nhóm quyền văn hóa – xã hội của công dân Việt Nam?
A. Quyền tự do đi lại và cư trú.           B. Quyền được đảm bảo an sinh xã hội.
C. Quyền tự do kinh doanh.                 D. Quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí.
Câu 25: Nội dung nào dưới đây thuộc nhóm quyền kinh tế của công dân Việt Nam?
A. Quyền tự do đi lại và cư trú.            B. Quyền được đảm bảo an sinh xã hội.
C. Quyền tự do kinh doanh.                  D. Quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí.
Câu 26: Nội dung nào dưới đây thuộc nhóm quyền chính trị của công dân Việt Nam?
A. Quyền tự do đi lại và cư trú.            B. Quyền được đảm bảo an sinh xã hội.
C. Quyền tự do kinh doanh.                  D. Quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí.
Câu 27: Nhà hàng xóm của L đi vắng nên đã nhờ L nhận thư hộ. Do quá tò mò nên L đã tự ý mở thư ra xem.Việc làm của L đã vi phạm quyền cơ bản nào của công dân?
A. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể, danh dự và nhân phẩm.
B. Quyền được bảo vệ, chăm sóc sức khỏe.
C. Quyền tự do đi lại và cư trú.
D. Quyền được pháp luật bảo vệ về điện thư, điện tín, điện thoại
Câu 28: Đọc thông tin sau đây và trả lời câu hỏi: Giờ ra chơi, H phát hiện mình bị mất tiền. Do nghi ngờ Q (bạn cùng bàn với H) ăn cắp, nên H đã lao vào đánh Q, khiến Q bị thương. Việc làm của H đã vi phạm quyền cơ bản nào của công dân?
A. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể.
B. Quyền được bảo vệ, chăm sóc sức khỏe.
C. Quyền tự do đi lại và cư trú.
D. Quyền được tự do kinh doanh.

Câu 29: Quyền cơ bản của trẻ em được hiểu là những:
A. Lợi ích cơ bản mà trẻ em được hưởng và được nhà nước bảo hộ
B. Hành động trẻ em không được phép thực hiện.
C. Việc mà trẻ em bắt buộc phải làm, được quy định trong Hiến pháp.
D. Lợi ích cơ bản mà mọi công dân đều được hưởng.
Câu 30: Nhóm quyền sống còn được hiểu là những quyền:
A. Được sống và được đáp ứng nhu cầu cơ bản để tồn tại.
B. Nhằm bảo vệ trẻ em khỏi phân biệt đối xử, bị bỏ rơi, bóc lột, xâm hại.
C. Được đáp ứng các nhu cầu cho sự phát triển một cách toàn diện.
D. Được tham gia vào những công việc có ảnh hưởng đến cuộc sống của trẻ em.
Câu 31: Nhóm quyền bảo vệ được hiểu là những quyền:
A. Được sống và được đáp ứng nhu cầu cơ bản để tồn tại.
B. Nhằm bảo vệ trẻ em khỏi phân biệt đối xử, bị bỏ rơi, bóc lột, xâm hại.
C. Được đáp ứng các nhu cầu cho sự phát triển một cách toàn diện.
D. Được tham gia vào những công việc có ảnh hưởng đến cuộc sống của trẻ em.
Câu 32: Nhóm quyền phát triển được hiểu là những quyền:
A. Được sống và được đáp ứng nhu cầu cơ bản để tồn tại.
B. Nhằm bảo vệ trẻ em khỏi phân biệt đối xử, bị bỏ rơi, bóc lột, xâm hại.
C. Được đáp ứng các nhu cầu cho sự phát triển một cách toàn diện.
D. Được tham gia vào những công việc có ảnh hưởng đến cuộc sống của trẻ em.
Câu 33: Nhóm quyền tham gia được hiểu là những quyền:
A. Được sống và được đáp ứng nhu cầu cơ bản để tồn tại.
B. Nhằm bảo vệ trẻ em khỏi phân biệt đối xử, bị bỏ rơi, bóc lột, xâm hại.
C. Được đáp ứng các nhu cầu cho sự phát triển một cách toàn diện.
D. Được tham gia vào những công việc có ảnh hưởng đến cuộc sống của trẻ em.
Câu 34: Quyền nào dưới đây thuộc nhóm quyền sống còn?
A. Quyền được khai sinh và có quốc tịch.
B. Quyền được học tập và phát triển năng khiếu.
C. Quyền được bảo vệ để không bị bóc lột sức lao động.
D. Quyền được tiếp cận thông tin và tham gia các hoạt động xã hội.
Câu 35: Việc làm nào sau đây không đúng với quyền trẻ em?
A. Khai sinh cho trẻ em.                           B. Tổ chức tiêm vacxin cho trẻ em.
C. Lợi dụng trẻ để buôn bán ma túy.         D. Trẻ em được bày tỏ ý kiến và hội họp.
PHẦN II. Trắc nghiệm đúng/ sai. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Mỗi ý A),B),C),D) học sinh trả lời Đúng hoặc Sai.
Câu 1: Em hãy đọc tình huống 
Tình huống: P là con gái của ông C và K. Do gia đình coi trọng vấn đề “con trai nối dõi tông đường”, nên ông C và bà K đối xử thiên vị giữa các con: P phải làm hết các việc nhà; thậm chí còn thường xuyên đánh, mắng em. Trong khi em trai của P được bố mẹ cưng chiều, được bố mẹ mua cho nhiều đồ chơi, quần áo mới.
A. Gia đình ông C còn nặng tư tưởng: “trọng nam khinh nữ”.
B. Ông C đã vi phạm quyền cơ bản của trẻ em khi đối xử không công bằng giữa các con.
C. Ông C và bà K đã vi phạm nhóm quyền bảo vệ của trẻ em khi bắt P làm hết việc nhà và thường xuyên đánh, mắng P.
D. Trẻ em trong gia đình cần được yêu thương, chăm sóc, bảo vệ và đối xử công bằng như nhau, không phân biệt trai, gái.
Câu 2: Em hãy đọc tình huống 
Tình huống: Vào buổi sáng sớm hai vợ chồng bà A đi tập thể dục. Đi được một đoạn thì thấy tiếng trẻ khóc. Hai vợ chồng bà A nghĩ đấy là đứa trẻ nhà hàng xóm, nên đi tiếp, nhưng càng lại gần cái làn phía trước thì tiếng trẻ khóc to hơn, bà nhìn vào thì thấy một đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi. Thương đứa bé không ai chăm sóc nên hai vợ chồng bà A đã bế về nhà nuôi dưỡng.
A. Việc làm của vợ chồng bà A là tốt nhưng chưa đúng quy định của pháp luật.
B. Muốn nhận nuôi dưỡng em bé hợp pháp, vợ chồng bà A cần báo chính quyền và làm thủ tục nhận nuôi đúng quy định.
C. Bố mẹ đẻ của em bé đã vi phạm quyền “sống còn” của trẻ em.
D. Vợ chồng bà A không cần phải làm giấy khai sinh cho bé vì em bé không phải do vợ chồng bà sinh ra.
Phần III. Tự luận
Câu 1: 
Tình huống: Mặc dù công việc của bố mẹ Hà rất vất vả nhưng Hà ít khi làm việc nhà để giúp đỡ bố mẹ vì nghĩ rằng mình chỉ cần có nghĩa vụ học giỏi là đủ.
a. Em có suy nghĩ gì về việc làm của Hà?
b. Theo em, Hà cần làm gì để thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của học sinh?
Câu 2: Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em năm 1989 và Luật Trẻ em năm 2016 đã ghi nhận các quyền cơ bản của trẻ em. 
a. Các quyền cơ bản đó được chia thành mấy nhóm?
b. Em hãy trình bày nội dung của các nhóm quyền trên?
Câu 3: 
Tình huống: Bố mẹ Hùng là người Nga đến Việt Nam làm ăn, sinh sống. Hùng sinh ra và lớn lên ở Việt Nam. Có người nói Hùng là người Việt gốc Nga, không phải công dân Việt Nam.
a.Theo em, Hùng có phải là công dân Việt Nam hay không?
b. Dựa vào luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2014 để giải thích vì sao?
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	Nội dung

	Câu 1
	a. Luật trẻ em quy định: bổn phận của trẻ em đối với gia đình là: 
+ Học tập, rèn luyện.
+ Giữ gìn nề nếp gia đình;
+ Phụ giúp cha mẹ và các thành viên trong gia đình những công việc phù hợp với độ tuổi, giới tính, sự phát triển của trẻ em.
=> Như vậy, với suy nghĩ và hành động không giúp đỡ bố mẹ, Hà đã thực hiện chưa tốt nghĩa vụ của mình.
b. Để thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của học sinh, Hà cần:
+ Nỗ lực, chăm chỉ học tập.
+ Giúp đỡ bố mẹ các công việc nhà.

	Câu 2

	a. Các quyền cơ bản của trẻ em được chia thành 4 nhóm:
b. Kể tên các nhóm quyền trên.
+ Nhóm quyền sống còn:
+ Nhóm quyền bảo vệ:
+ Nhóm quyền phát triển:
+ Nhóm quyền tham gia:
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